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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

29/01 

 

1 61 
HĐTN 

SH dưới cờ: Tự bảo vệ bản thân. 
Tr n  ph   

b  u    n 

2 141 T ến  V ệt     5, Đọ : Tờ báo tƣờn   ủ  tô  (1 t ết) (T ết 1  )   GĐT, N 

3 101 
Toán       :T nh  h t    o hoán v   ết h p  ủ  

ph p nhân – T Tr n  1  ( t ết    ) 
 GĐT, N 

4 142 T ến  V ệt LTVC: LT về  hủ n ữ  ủ   âu.(t ết    )  GĐT, N 

 

5 81  T ến   nh Unit 8: Technology - Lesson 1  

6 41 
Kho  họ        :N    n v  n   tron   hế b ến thự  

phẩ  (T ết 1/2) 
 GĐT, N 

7 

 
21 

HĐNGCK GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH T I NẠN 

THƢƠNG TÍCH Bài 6: Phòng tránh TNTT 

đ ện   ật v  s t đánh 

 GĐT, N 

Ba 

30/01 

Sáng 

1 82 T ến   nh Unit 8: Technology - Lesson 2  

2 143 
T ến  V ệt V ết: V ết đoạn v n nêu tình  ả ,  ả  xú  về 

 ột nhân vật tron  v n họ . (T ết    ) 
 GĐT, N 

3 102 
Toán      1: Nhân,  h   v   1 , 1  , 1    –Trang 

14 ( T ết 1  ) 
 GĐT, N 

4 21 Toán -TA D v s b l ty rules (Cá  quy tắ   h   hết)  

Chiều 

5 41 
LS-Đ      17: Một số n t v n hó  ở vùn  Duyên hả  

  ền Trun  (T ết 1/2) 
 GĐT, N 

6 21 
Côn  n hệ     7: G    th ệu bộ lắp  h p  ô hình  ĩ thuật. 

(T ết 1  ) 
 GĐT, N 

7 61 

HDH Dạy bù thứ        1 ( N hỉ r t).       : T nh 

 h t phân phố   ủ  ph p nhân đố  v   ph p 

 ộn  –Tr n  17 ( T ết    ) 

 GĐT, 

T   l ệ  

8 21 

Thƣ v ện Dạy bù thứ Tƣ 24  1 ( N hỉ r t).      2: T nh 

 h t phân phố   ủ  ph p nhân đố  v   ph p 

 ộn  –Tr n  17 ( T ết    ) 

Sách, 

truyện 

 

Tư 

31/01 

Sáng 

1 103 
Toán       :Nhân v   số  ó    hữ số  

 -Tr n     ( T ết 1  ) 
 GĐT, N 

2 83 T ến   nh Unit 8: Technology - Lesson 2  

3 144 T ến  V ệt     6. Đọ : T ến  ru. (T ết 1  )  GĐT, N 

4 145 T ến  V ệt     6. Đọ : T ến  ru. (T ết    )  GĐT, N 

Chiều 

5 62 
HĐTN Dạy bù thứ Tƣ     1 ( N hỉ r t). TV:      . 

Đọ : Quả n ọt  uố   ù . (T ết 1  ) 
 GĐT, N 

6 41 TALK Unit 7 Part 3  

7 62 
HDH Dạy bù thứ Tƣ 24  1 ( N hỉ r t). TV:      . 

Đọ : Quả n ọt  uố   ù . (T ết 2/4) 
 GĐT, N 

8 21 Tin     19. D u đầu  òn   tron  tr n   h ếu  

 Sáng 1 146 T ến  V ệt V ết: Trả b   v ết đoạn v n nêu tình  ả ,  ả   GĐT, N 



 

 

 

Năm 

01/02 

xú  về  ột nhân vật tron  v n họ .. (T ết    ) 

2 21 
   nhạ  - N he nhạ : Khôn     n x nh 

- Ôn b   hát Hạt  ƣ      huyện. 
 GĐT, N 

3 104 
Toán       :Nhân v   số  ó    hữ số  

- Tr n   1 ( T ết    ) 
 GĐ, NT 

4 42 
Kho  họ        :N    n v  n   tron   hế b ến thự  

phẩ  (T ết    ) 
 GĐT, N 

Chiều 

5 42 TALK Unit 7 Part 3  

6 41 GDTC           tập rèn  ĩ n n  bật   o – Trò  hơ . T5  

7 42 
LS-Đ      17: Một số n t v n hó  ở vùn  Duyên hả  

  ền Trun  (T ết    ) 
 GĐT, N 

8 21 
Đạo đứ      6: Th ết lập v   uy trì qu n hệ bạn bè 

 (T ết 1/2) 
 GĐT, N 

Sáu 

02/02 

 

 

Sáng 

1 147 T ến  V ệt Nó  v  n he: K   huyện     họ  quý ( t ết    )  GĐT,  N 

2 84 T ến   nh Unit 8: Technology - Lesson 2  

3 105 
Toán       :Nhân v   số  ó    hữ số  

-Tr n     ( T ết    ) 
 GĐT,  N 

4 21 Mĩ thuật      : Nhân vật v   tr n  ph    ân tộ   

Chiều 

5 63 

HDH Dạy bù thứ        1 ( N hỉ r t).  

 S Đ :     1 : Dân  ƣ v  hoạt độn  sản 

xu t ở vùn  Duyên hả    ền Trun  (T ết    ) 

 GĐT, N 

6 42 GDTC      : Nhảy  ây ( T ết 1)  

7 63 

     HĐTN HĐTN thứ Tƣ:       : Hoạt động giáo d c 

theo chủ đề: Tự bảo vệ bản thân (  ’) 

 Sinh hoạt lớp: S nh hoạt theo  hủ đề: Phòng 

tránh bị xâ  hạ  tình    . Sử   n  t ền t ết 

  ệ   á nhân. Sơ  ết tuần (   ’) 

 GĐT, N 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 26 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

Ngày 18 tháng 1 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 

Tháng   1   năm 2023 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 102 

- Số lượt sử dụng BGĐT:   93     


